
NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐP NSTW NSĐP

1 2 3=4+5 4 5 6=7+8=9 7=10 8=11 9=10+11=6 10=7 11=8 12=13+14=3-6+9 13=4-7+10 14=5-8+11 15 16

1,064,000,000       1,040,000,000        24,000,000      1,064,000,000       1,040,000,000   24,000,000      1,064,000,000       1,040,000,000          24,000,000         1,064,000,000         1,040,000,000         24,000,000       

* Nguồn tỉnh cấp năm 2025 -                          -                           -                   -                         -                      -                   1,064,000,000       1,040,000,000          24,000,000         1,064,000,000         1,040,000,000         24,000,000       

A VỐN ĐẦU TƯ -                          -                           -                   -                         -                      -                   1,064,000,000       1,040,000,000          24,000,000         1,064,000,000         1,040,000,000         24,000,000       

1

Dự án 1: Giải quyết tình

trạng thiếu đất ở, nhà ở,

đất sản xuất, nước sinh hoạt

-                          -                           -                   -                         -                      -                   1,064,000,000       1,040,000,000          24,000,000         1,064,000,000         1,040,000,000         24,000,000       

1.1
Nội dung hỗ trợ nhà ở

(10510/20510)
-                         -                          -                  -                        -                     -                  1,064,000,000      1,040,000,000         24,000,000        1,064,000,000        1,040,000,000        24,000,000       -        

 +
Phòng Kinh tế (Nhà ở 

Đổng Xá (26 hộ làm mới)
0 0 1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000 1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000       

 * Nguồn tỉnh cấp năm 2025 1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000 1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000 0 0 0 0 0 0

A VỐN SỰ NGHIỆP 1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000 1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000 0 0 0 0 0 0

1

Dự án 1: Giải quyết tình

trạng thiếu đất ở, nhà ở,

đất sản xuất, nước sinh

hoạt

1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000 1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000 0 0 0 0 0 0

 -
Nội dung hỗ trợ nhà ở

(10510/20510)
1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000 1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000 0 0 0 0 0 0

 +
Chưa phân bổ (Nhà ở 

Đổng Xá (26 hộ làm mới)
1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000 1,064,000,000 1,040,000,000 24,000,000 0 0 0 0 0 -                     

Biểu số 01

BIỂU ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ 

MIỀN NÚI NĂM 2025 CỦA XÃ XUÂN DƯƠNG THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ NQ 111/2024/QH15

(Kèm theo Nghị quyết số  24/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của HĐND xã Xuân Dương)

Đơn vị: Đồng

ST

T

Nguồn/Dự án thành 

phần

Tổng số kinh phí sự nghiệp giao năm 2025 Kinh phí đề xuất điều chỉnh Số kinh phí sự nghiệp sau điều chỉnh
Lĩnh vực 

chi tương 

ứng với 

từng dự án 

thành phần 

bị điều 

chỉnh tăng, 

giảm

TỔNG SỐ

Nội dung 

thực hiện 

của các dự 

án/tiểu dự 

án đề xuất 

điều chỉnh 

tăng kinh 

phí

Tổng số

Trong đó Giảm Tăng

Tổng số

Trong đó



-               
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